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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ - CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 104/TTr-SNN&PTNT ngày 21/8/2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

	 
	CHỦ TỊCH




Phùng Quang Hùng


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 2340/QĐ-CT ngày 19 tháng 9 năm2012 )
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
	Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật


	1
	Thủ tục: Cấp lại thẻ xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bảo quản nội địa


 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục: Cấp lại thẻ xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bảo quản nội địa
	Trình tự thực hiện
	Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trạm kiểm dịch thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật Vĩnh Phúc (Số 1, ngõ 1, đường Trần Phú, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ gửi trực tiếp:

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hoàn thiện đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì công chức gửi trả lại hồ sơ cho người gửi.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Trạm kiểm dịch thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật Vĩnh Phúc.

* Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền Giấy CMND của người uỷ quyền.

	Cách thức thực hiện
	Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trạm kiểm dịch thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật Vĩnh Phúc

	Thành phần, số lượng Hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Thẻ xông hơi khử trùng (theo mẫu);

- Bản sao chụp kết quả học tập về hoạt động xông hơi khử trùng (có mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày cấp;

- Bản sao chụp Giấy chứng minh nhân dân (có mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao chứng thực;

- 02 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	Thời hạn giải quyết
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
	Cá nhân.

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
	a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Bảo vệ thực vật Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp: Không

	Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính
	Thẻ xông hơi khử trùng

	Phí, lệ phí
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Đơn đề nghị cấp lại thẻ xông hơi khử trùng (theo mẫu phụ lục số 08 ban hành kèm Thông tư 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật).

	Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính
	Cơ quan có thẩm quyền cấp Thẻ xông hơi khử trùng sẽ xem xét và cấp lại giấy tờ trên trong một số trường hợp sau:
a) Thay đổi bất kỳ nội dung, thông tin liên quan tới thẻ xông hơi khử trùng.

b) Trường hợp bị rách, cũ nát, hoặc không xác định rõ các nội dung thông tin trên thẻ xông hơi khử trùng.

c) Trường hợp bị mất, thất lạc phải có bản giải trình của tổ chức, các nhân đề nghị cấp lại.
(Theo Thông tư 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.)

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	- Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

- Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính Phủ về Kiểm dịch thực vật;

- Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

- Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành “Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;

- Thông tư 85/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành “Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.


 

Phụ lục 8. Đơn đề nghị cấp/cấp lại Thẻ XHKT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 85 /2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT )
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI THẺ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG
Kính gửi:
Họ tên: ...................................... Ngày sinh:...........................Nam/Nữ
Đơn vị công tác:
Địa chỉ:
Chức danh:
Trình độ chuyên môn:
Trình độ văn hoá:
Phạm vi hành nghề: thực hiện xông hơi khử trùng đối với :
� Vật thể xuất nhập khẩu và quá cảnh;
� Vật thể nhiễm dịch hại thuộc diện điều chỉnh;
� Vật thể bảo quản trong nước;
� Vật liệu, bao bì đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế;
� Các trường hợp khác
Hồ sơ kèm theo:
� Bản kết quả học tập về xông hơi khử trùng (bản sao công chứng, chứng thực hoặc bản chụp mang theo bản chính để đối chiếu)
� Giấy chứng nhận sức khoẻ
� Bản chụp giấy chứng minh nhân dân của người đề nghị cấp/cấp lại;
� Ảnh chân dung 2cm x 3cm: 2 chiếc
� Thẻ xông hơi khử trùng đã được cấp (đối với trường hợp cấp lại)
Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xông hơi khử trùng trong suốt quá trình hành nghề, nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 
	 
	............. , ngày.......tháng .....năm .........
Người đề nghị cấp/cấp lại
(Ký và ghi rõ họ tên)


 
 
